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BÁO CÁO TÀI CHÍNH TÓM TẮT 

NĂM 2018 

 

I.BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN                          Đơn vị tính:đồng 

 

 

 

 

 

 

 

STT Diễn giải 
Số cuối kỳ 

31/12/2018 

Số đầu kỳ 

01/01/2018 

 

A 

I 

II 

III 

IV 

V 

B 

I 

II 

III 

IV 

V 

VI 

 

 

 

C 

I 

II 

D 

I 

1 

2 

3 

4 

II 

TÀI SẢN 

TÀI SẢN NGẮN HẠN 

Tiền và các khoản tương đương tiền  

Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn 

Các khoản phải thu ngắn hạn 

Hàng tồn kho 

Tài sản ngắn hạn khác 

TÀI SẢN DÀI HẠN KHÁC 

Các khoản phải thu dài hạn 

Tài sản cố định 

Bất động sản đầu tư 

Tài sản dở dang dài hạn 

Các khoản đầu tư tài chính dài hạn 

Tài sản dài hạn khác 

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 

 

NGUỒN VỐN 

NỢ PHẢI TRẢ 

Nợ ngắn hạn 

Nợ dài hạn 

VỐN CHỦ SỞ HỮU 

Vốn chủ sở hữu 

Vốn góp của chủ sở hữu 

Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

Quỹ đầu tư phát triển 

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối 

Nguồn kinh phí 

TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN 

 

141.548.389.525 

31.720.090.857 

17.818.774.550 

42.595.453.724 

49.091.450.019 

322.620.375 

28.581.480.531 

- 

6.141.973.551 

- 

- 

20.494.105.280 

1.945.401.700 

170.129.870.056 

 

 

121.165.646.312 

120.839.517.813 

326.128.499 

48.964.223.744 

48.964.223.744 

28.350.000.000 

- 

20.567.633.572 

46.590.172 

- 

170.129.870.056 

 

 

123.933.579.377 

29.306.342.188 

13.300.122.650 

39.075.264.946 

41.785.436.762 

466.412.831 

26.373.876.312 

- 

8.472.978.995 

- 

- 

15.845.360.000 

2.055.537.317 

150.307.455.689 

 

 

105.151.142.891 

104.031.338.386 

1.119.804.505 

45.156.312.798 

45.156.312.798 

27.000.000.000 

- 

18.109.722.626 

46.590.172 

- 

150.307.455.689 
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II.KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Đơn vị tính:đồng 

 

III.CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CƠ BẢN Đơn vị tính:đồng 

 

Lập biểu 

 

( đã ký) 

Lê Thị Thúy Nga 

Kế toán trưởng 

 

( đã ký) 

Nghiêm Mạnh Hoàng 

Tổng giám đốc 

 

( đã ký) 

Đặng Nguyên Ân 

 

STT Chỉ tiêu Năm nay Năm trước 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vu 

Các khoản giảm trừ doanh thu 

Doanh thu thuần về bán hàng & cung cấp dịch vụ 

Giá vốn hàng bán 

Lợi nhuận gộp về bán hàng & cung cấp dịch vụ 

Doanh thu hoạt động tài chính 

Chi phí tài chính 

Chi phí quản lý doanh nghiệp 

Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 

Thu nhập khác 

Chi phí khác 

Lợi nhuận khác 

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 

Chi phí thuế TNDN hiện hành 

Lợi nhuận sau thuế 

Lãi cơ bản trên cổ phiếu 

232.760.164.918 

- 

232.760.164.918 

205.053.427.945 

27.706.736.973 

4.935.185.436 

481.731.326 

24.749.134.835 

7.411.056.248 

1.100.052.970 

199.909.804 

900.143.166 

8.311.199.414 

1.038.363.008 

7.272.836.406 

2.128 

220.971.762.665 

- 

220.971.762.665 

193.931.680.269 

27.040.082.396 

4.114.315.046 

1.739.901.803 

21.549.646.147 

7.864.849.492 

6.697.080 

18.690.542 

    (11.993.462) 

7.852.856.030 

1.105.140.793 

6.747.715.237 

2.005 

STT Chỉ tiêu ĐVT Năm nay Năm trước 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

Cơ cấu tài sản 

- Tài sản dài hạn/Tổng tài sản 

- Tài sản ngắn hạn/Tổng tài sản 

Cơ cấu nguồn vốn 

- Nợ phải trả/Tổng nguồn vốn 

- Nguồn vốn chủ sở hữu/ Tổng nguồn vốn 

Khả năng thanh toán 

- Khả năng thanh toán nợ ngắn hạn 

- Khả năng thanh toán nhanh 

Tỷ suất lợi nhuận 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Tổng tài sản 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản 

- Tỷ suất lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Doanh thu thuần 

- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Nguồn vốn chủ sở hữu 

% 

 

 

% 

 

 

Lần 

 

 

 

% 

 

16,80% 

83,20% 

 

71,22% 

28,78% 

 

1,17 

0,77 

 

4,89% 

4,27% 

3,57% 

3,12% 

14,85% 

 

 

17,55% 

82,45% 

 

69,96% 

30,04% 

 

1,19 

0,79 

 

5,22% 

4,49% 

3,55% 

3,05% 

14,94% 
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